PAGE  

	BỘ NÔNG NGHIỆP
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /TTr-BNN-TCTS
	Hà Nội, ngày       tháng     năm 2017


TỜ TRÌNH
V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 

về một số chính sách phát triển thủy sản

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ về kết quả Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016 trong đó, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong quý II năm 2017 trên cơ sở báo cáo tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng và xin kính trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7//2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản với nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI
1. Một số kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Ngày 07/7/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản (sau đây gọi tắt là Nghị định 67); Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015; Nghị định số 172/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP. Nghị định 67 bao gồm nhiều nhóm chính sách phát triển thủy sản mang tính đột phá, đồng bộ, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đông đảo ngư dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tái cơ cấu ngành thủy sản, phát triển bền vững;

Các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực tổ chức hướng dẫn kịp thời; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cơ bản được các Bộ, ngành liên quan đã tích cực hướng dẫn, giải đáp hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng và người dân tổ chức thực hiện; Mục tiêu của chính sách về hiện đại hóa tàu cá bước đầu đã đạt được thể hiện thông qua kết quả thực hiện chính sách vay vốn tín dụng để đóng mới, nâng cấp tàu cá cụ thể: có trên 50% là tàu đóng mới vỏ thép, vỏ vật liệu mới, với trên 52 % tàu có công suất trên 800CV được trang bị hiện đại. Các tàu cá có công suất lớn, trang bị hiện đại đi vào hoạt động đã làm thay đổi nhận thức, tác phong làm việc của ngư dân theo hướng công nghiệp; điều kiện làm việc, sinh hoạt của thuyền viên trên tàu cá được cải thiện và nâng cao; tàu cá đóng mới đi vào hoạt động đạt hiệu quả, đặc biệt là các tàu vỏ thép làm nghề chụp hoặc nghề lưới vây tại các tỉnh miền Trung; nhiều tàu hoạt động hiệu quả, chủ tàu đã bắt đầu trả nợ lãi và vốn vay đóng mới tàu cá theo tiến độ cho ngân hàng. Cụ thể một số kết quả thực hiện các nhóm chính sách như sau:

 - Tính đến 28/02/2017, các ngân hàng thương mại đã ký hợp đồng tín dụng để đóng mới, nâng cấp 932 tàu, chiếm 48 % tàu cá được phê duyệt đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp tàu, với số tiền cam kết cho vay khoảng 9.139 tỷ đồng. Hiện đã có 557 tàu cá đóng mới và 104 tàu nâng cấp đi vào hoạt động tại các tỉnh trong đó có 188 tàu vỏ thép, 22 tàu composite và 347 tàu vỏ gỗ và nâng cấp 105 tàu. Các tàu này chủ yếu làm nghề lưới vây, rê, chụp. Số tàu cá đóng mới đi vào hoạt động sản xuất đều đạt hiệu quả cao, an toàn. Tính đến ngày 28/02/2017, các chủ tàu đã trả nợ gốc cho ngân hàng đạt 65 tỷ đồng, tổng dư nợ còn 7.963 tủy đồng.

- Các Ngân hàng thương mại đã thẩm định, kí hợp đồng với 250 chủ tàu và thực hiện giải ngân với tổng số tiền gần 604 tỷ đồng tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Bình Thuận, Ninh Thuận. Hiện có 85 khách hàng còn dư nợ với số tiền gần 23 tỷ đồng.

- Hỗ trợ bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên:

+ Năm 2015: Tổng số tàu tham gia bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ là 10.602 tàu cá; tổng số lượng thuyền viên được bảo hiểm là 102.784 thuyền viên; tổng số phí bảo hiểm là 261,9 tỷ đồng. Tổng giá trị bảo hiểm là 25.169 tỷ đồng;

+ Năm 2016: Đến 31/12, số tàu tham gia bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ là 21.821 tàu cá với giá trị bảo hiểm là 393 tỷ đồng, đã hỗ trợ được 336 tỷ đồng; số lượng thuyền viên được hưởng bảo hiểm là 190.863 thuyền viên với số phí bảo hiểm là 55,4 tỷ đồng. Tổng giá trị bảo hiểm là 447,4 tỷ đồng;

- Một số chính sách khác: 

+ Các địa phương đã tổ chức đào tạo, hướng dẫn thuyền viên tàu cá vận hành tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới; hướng dẫn kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới cho 2.347 thuyền viên với kinh phí là 9.409 triệu đồng.

+ Hỗ trợ được 3.740 chuyến biển tương đương số tiền là 155,54 tỷ đồng theo chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra tàu khai thác hải sản xa bờ và vận chuyển sản phẩm hải sản khai thác xa bờ về đất liền cho các tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành 21 mẫu thiết kế tàu cá vỏ thép và 21 mẫu thiết kế tàu cá vỏ Composite; hướng dẫn các địa phương thực hiện thiết kế 21 mẫu tàu cá vỏ gỗ phù hợp với tập quán, đặc trưng vùng biển của địa phương để người dân lựa chọn.
2. Một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Về chính sách đầu tư: 
- Việc cân đối, bố trí kinh phí đối với các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành thủy sản chưa được bố trí vốn theo đúng quy định tại Điều 3 Nghị định 67/2014/NĐ-CP (bố trí kinh phí hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 với mức đầu tư bình quân hàng năm tăng gấp 2 lần so với mức bình quân giai đoạn 2011 - 2014), cụ thể ngân sách năm 2015 tăng 30,5% so với 2014; năm 2016 giảm 22,5% so với năm 2015. Do đó đã ảnh hưởng tiến độ và khả năng đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nghề cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đặc biệt là nơi neo đậu đối với các tàu cá có kích thước lớn, tàu vỏ thép ....

- Nghị định 67/2014/NĐ-CP quy định vốn đối ứng của địa phương nhưng không đạt, đầu tư không đồng bộ, các cảng cá không có mái che và hệ thống xử lý nước thải trong sản xuất; chưa có hạng mục đầu tư đối với nẹo vét luồng lạch, đặt phao tiêu biển để tàu cập cảng, tránh trú bão ở các cảng cá loại I và khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng.
- Nguồn vốn để thực hiện đầu tư hạ tầng cho ngành thủy sản còn dàn trải, chưa tập trung để đáp ứng được trực tiếp sản xuất.

b) Về chính sách tín dụng hỗ trợ lãi suất vốn vay đóng mới, nâng cấp tàu: 
Chưa có quy định đối với ngư dân đang đóng hoặc mới đóng xong nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên không tiếp tục thực hiện dự án đóng tàu nữa muốn chuyển nhượng cho chủ tàu khác;

Trường hợp ngư dân đề nghị được vay vốn bổ sung vượt dự toán ban đầu do có sự điều chỉnh thiết kế hoặc do khối lượng vật tư thực tế vượt dự toán chưa được thực hiện;

Trường hợp tàu đóng xong đi vào hoạt động bị bắt, bị xử phạt, một số trường hợp bị tịch thu tàu nhưng chưa có phương án xử lý thu hồi vốn để bảo toàn vốn vay cho ngân hàng thương mại.

c) Chính sách bảo hiểm: Đây là chính sách có tính chất nhân đạo, đồng thời hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và yên tâm khi hoạt động sản xuất trên biển; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trên biển cũng như bảo đảm tài sản thế chấp cho nguồn vốn vay đóng mới, nâng cấp. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ chỉ đến hết năm 2016, trong khi các khoản vay kéo dài từ 10 đến 15 năm nên khó khăn cho ngân hàng thương mại để bảo toàn nguồn vốn vay.

d) Về cho vay vốn lưu động: mức ưu đãi đối với ngư dân vay vốn lưu động là chưa cao trong khi cơ chế cho vay vẫn là cơ chế cho vay thương mại thông thường và phải phê duyệt qua nhiều cấp nên chưa tạo được sức hút đối với ngư dân.

d) Về hỗ trợ đào tạo: mới quy định hỗ trợ đạo tạo thuyền viên vận hành tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới…, chưa quy định hỗ trợ đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng trong khi những người này có vai trò quyết định trong việc điều hành, vận hành con tàu hoạt động khai thác an toàn, hiệu quả trên biển…

Thời gian thực hiện một số chính sách tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/20107 đến hết năm 2016 mặc dù đã được Chính phủ thống nhất kéo dài thực hiện đến hết 31/12/2017. Tuy nhiên, vẫn cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung để cho phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Dự kiến một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung
a) Đối với chính sách đầu tư: Dự kiến sửa đổi theo hướng nguồn ngân sách trung ương đầu tư đồng bộ các hạng mục cho: cảng cá loại I; khu neo đậu cấp vùng; 05 trung tâm nghề cá lớn; hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất giống tập trung. 

b ) Đối với chính sách tín dụng hỗ trợ lãi suất vốn vay đóng mới, nâng cấp tàu cá: sửa đổi theo hướng chỉ hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu cá từ lớn hơn 90CV  đến nhỏ hơn 400CV lên tàu trên 800CV, không làm tăng số lượng tàu xa bờ và chuyển đổi nghề lưới kéo sang các nghề cần khuyến khích phát triển. Vì số lượng tàu khai thác xa bờ đến nay đã cơ bản đạt theo quy hoạch phát triển tàu khai thác xa bờ tại Quyết định Quyết định 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 
Bổ sung một số quy định để xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 67 như: thay đổi chủ thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu; vay vượt mức dự toán; tàu cá bị bắt giữ xử lý.

- Đối với chính sách cho vay vốn lưu động: Đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng tăng hạn mức cho vay tối đa cho một chuyến biển; sửa đổi, bổ sung thêm cơ chế cho vay (theo hình thức vay tín chấp và bỏ thủ tục UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách chủ tàu đủ điều kiện được vay vốn).

c) Đối với chính sách bảo hiểm: Đề xuất sửa đổi, bổ sung thời gian thực hiện chính sách bảo hiểm phù hợp với thời gian hợp đồng tín dụng vay vốn đóng tàu, nâng cấp tàu giữa chủ tàu và các ngân hàng thương mại; thay thế chính sách hỗ trợ bảo hiểm đang thực hiện theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Tủ tướng Chính phủ.
d) Đối với chính sách ưu đãi thuế: Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định tại Luật Thuế mới và các văn bản hướng dẫn thi hành về thuế.

đ) Về một số chính sách khác:

- Hỗ trợ đào tạo hướng dẫn thuyền viên vận hành tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới; hướng dẫn kỹ thuật bảo quản sản phẩm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên: đề xuất bổ sung hỗ trợ đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho các tàu cá từ 90CV trở lên để giúp ngư dân vận hành khai thác an toàn, hiệu quả trên biển.
- Hỗ trợ chi phí chuyến biển: Đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng hỗ trợ tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần cho tàu khai thác hải sản trên các vùng biển xa (dự kiến thay thế chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg – Tổ biên tập Báo cáo, xin ý kiến Thứ trưởng)
e) Quy định rõ thời gian thực hiện các chính sách, để khắc phục các vướng mắc trong thời gian vừa qua.

II. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI
Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung được tiến hành theo các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Thực hiện xây dựng Nghị định sửa đổi theo trình tự, thủ tục rút gọn được qui định tại Chương VIII Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Đáp ứng ngay yêu cầu thực tế của sản xuất. 

3. Bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

4. Bảo đảm tính kế thừa các quy định đã được áp dụng và phù hợp thực tế, đồng thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO
Thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ về kết quả Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016, Nghị định sửa đổi được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, quá trình soạn thảo được thực hiện như sau: 
- Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP theo Quyết định ........

- Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên cơ sở tổng hợp các nội dung đã được các Bộ, ngành liên quan và địa phương phản ánh trong quá trình triển khai thực hiện;

- Tổ chức các cuộc họp giữa các bộ, ngành liên quan góp ý dự thảo ....

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan (Công văn số ...../BNN-TCTS ngày   tháng 5 năm 2017);
- Đăng website xin ý kiến của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số ......../TCTS ngày ...tháng 5 năm 2017);

- Đã được Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số        / ngày   tháng 5 năm 2017 của Bộ Tư pháp) và cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện dự thảo.

Dự thảo Nghị định sửa đổi đã được chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và các ý kiến góp ý.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI
Nghị định sửa đổi, bổ sung sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản bao gồm 04 Điều:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, gồm 12 khoản quy định các nội dung:

1. Sửa đổi Điều 1; 

2. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 và khoản 4, Điều 3;

3. Bổ sung khoản 3, Điều 4;

4. Bổ sung khoản 4, Điều 4;

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 5;

6. Sửa đổi khoản 1, Điều 7;

7. Sửa đổi, khoản 2, Điều 7;  
8. Sửa đổi, khoản 2, Điều 8;

9. Sửa đổi, bổ sung điểm e, điểm g, khoản 1, Điều 9; 

10. Sửa đổi khoản 2, Điều 10;

11. Bổ sung khoản 5, Điều 12; 

12. Sửa đổi, bổ sung điểm 4, Điều 13;

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng …. năm 2017.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Quá trình lấy ý kiến góp ý và thẩm thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để p/h);

- Bộ Tư pháp (để p/h);

- Bộ Tài chính (để p/h);

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để p/h);

- Lưu VT, TCTS (15 bản).
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Nguyễn Xuân Cường
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